
Sông Hitotsuse-gawa
Sông Hitotsuse-gawa

Sông Sanzai-gawa
Sông Sanzai-gawa

Hồ Ueno-ike

Hồ Kota no O-ike

Thành phố Miyazaki

Thành phố Saito

Thành phố Saito

Thị trấn Shintomi

Kamitajima Sadowara-cho

Kamitajima Sadowara-cho

Okadomi

Kurono

Gennojima

Ikura

Nyuta

Yokkaichi

Hanashita

Byu

Ikura

Nakasu

Nishigawara

Takebuchi

Nakamura

末永

Yanase

Fumoto

Saito

Inta Iriguchi

Yokkaichi

Shintomi-cho Fumoto
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Đường vòng Haruta
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Bưu điện Nyuta

Trung học cơ sở NyutaR
Tiểu học Nyuta

Đền Otoshi

Đền Otoshi

Đền Daishogun

Đền Ikura

Đền Fumoto

Chùa Tosen-ji

Nhà văn hóa cộng đồng khu vực Kota

Đền Kota

佐土原町域 1

1 1
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Hitotsuse-gawa

Sông Sanzai-gawa
Sông Sanzai-gawa

Hồ Ueno-ike

Hồ Kota no O-ike

Thành phố Miyazaki

Thành phố Saito

Thành phố Saito

Thị trấn Shintomi

Kamitajima Sadowara-cho
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Bưu điện Nyuta

Trung học cơ sở NyutaR
Tiểu học Nyuta

Đền Otoshi

Đền Otoshi

Đền Daishogun

Đền Ikura

Đền Fumoto

Chùa Tosen-ji

Nhà văn hóa cộng đồng khu vực Kota

Đền Kota

佐土原町域 1

1 1
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Takamine (hạ)

Hồ Takamine (thượng)

Hồ Hontsurufu
Hồ Tsurufu

Hồ Yamakura

Hồ Sakkoshi

Hồ Nokubi

Hồ Shiroyama

Hồ Imasozu (thượng)

Hồ Imasozu (hạ)

Thành phố Saito

Thành phố Miyazaki

Thành phố Saito

Kamitajima Sadowara-cho

Nishikaminaka Sadowara-cho

Higashikaminaka Sadowara-cho

Kanoda

Iwazume

Gennojima

Kuronoki

219
325

Đường vòng Haruta

Đường vòng Haruta
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Trung học cơ sở Sadowara

Trung học cơ sở Tonokoori

Đền Daishogun Yamanokami

Đền Iwazume

Đền Sanobaru

Chùa Kuronuki-dera

Chùa Kogetsuin

Trường trung học cơ sở Sadowara

佐土原町域 2

2 2
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Hồ Takamine (thượng)

Hồ Hontsurufu
Hồ Tsurufu

Hồ Yamakura

Hồ Sakkoshi

Hồ Nokubi

Hồ Shiroyama

Hồ Imasozu (thượng)

Hồ Imasozu (hạ)

Thành phố Saito

Thành phố Miyazaki

Thành phố Saito

Kamitajima Sadowara-cho

Nishikaminaka Sadowara-cho

Higashikaminaka Sadowara-cho

Kanoda

Iwazume

Gennojima

Kuronoki

219
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Trung học cơ sở Sadowara

Trung học cơ sở Tonokoori

Đền Daishogun Yamanokami

Đền Iwazume

Đền Sanobaru

Chùa Kuronuki-dera

Chùa Kogetsuin

Trường trung học cơ sở Sadowara

佐土原町域 2

2 2
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Hitotsuse-gawa

Sông Hitotsuse-gawa

Hồ Atago

Hồ Imasaka

Hồ Kariida

Hồ Dogasako

Hồ Miyagasako (hạ)

Hồ Miyagasako (thượng)

Hồ Tsuzen-ji (thượng)

Hồ Tsuzen-ji (hạ)

Hồ Tozen-ji

Hồ Niki-ike

Hồ Shinakashiro-ike

Hồ Suzumachi

Hồ Magoshi
Hồ Magoshi (thượng)

Hồ Magoshi (hạ)

Thành phố Saito

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Shintomi

Kamitajima Sadowara-cho

Shimotajima Sadowara-cho

Higashikaminaka Sadowara-cho

Gennojima

Kamitonda

Nyuta

Haruta

Sadowarachugakko-mae

Imasaka

Nokubi

Higashiharutat

Sadowaracho Tanaka

Kamitajima

10

44

44

44

326

326

Bưu điện Sadowara

Tiểu học Sadowara

Đền Atago

Đền Sadowara

Đền Yasaka

Đền Hotosan Inari

Đền Hiyoshi

Đền Shimonokawasui

Đền Kurino

Chùa Taraku-in

Chùa Sosho-ji

Chùa Shogan-ji

Chùa Daiko-ji

Chùa Kissho-ji

Chùa Seinen-ji

Văn phòng chi nhánh Sadowara, chi 
nhánh tổng hợp Sadowara
Văn phòng chi nhánh Sadowara, chi 
nhánh tổng hợp Sadowara

Trường tiểu học Sadowara

Nhà thi đấu Sadowara Nishi

Trung tâm giao lưu khu vực Sadowara

Sân golf Hitotsusegawa Kenmin

Sân golf quốc tế Miyazaki

佐土原町域 3

3 3
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Sông Hitotsuse-gawa

Sông Hitotsuse-gawa

Hồ Atago

Hồ Imasaka

Hồ Kariida

Hồ Dogasako

Hồ Miyagasako (hạ)

Hồ Miyagasako (thượng)

Hồ Tsuzen-ji (thượng)

Hồ Tsuzen-ji (hạ)

Hồ Tozen-ji

Hồ Niki-ike

Hồ Shinakashiro-ike

Hồ Suzumachi

Hồ Magoshi
Hồ Magoshi (thượng)

Hồ Magoshi (hạ)

Thành phố Saito

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Shintomi

Kamitajima Sadowara-cho

Shimotajima Sadowara-cho

Higashikaminaka Sadowara-cho

Gennojima

Kamitonda

Nyuta

Haruta

Sadowarachugakko-mae

Imasaka

Nokubi

Higashiharutat

Sadowaracho Tanaka

Kamitajima
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Bưu điện Sadowara

Tiểu học Sadowara

Đền Atago

Đền Sadowara

Đền Yasaka

Đền Hotosan Inari

Đền Hiyoshi

Đền Shimonokawasui

Đền Kurino

Chùa Taraku-in

Chùa Sosho-ji

Chùa Shogan-ji

Chùa Daiko-ji

Chùa Kissho-ji

Chùa Seinen-ji

Văn phòng chi nhánh Sadowara, chi 
nhánh tổng hợp Sadowara
Văn phòng chi nhánh Sadowara, chi 
nhánh tổng hợp Sadowara

Trường tiểu học Sadowara

Nhà thi đấu Sadowara Nishi

Trung tâm giao lưu khu vực Sadowara

Sân golf Hitotsusegawa Kenmin

Sân golf quốc tế Miyazaki

佐土原町域 3

3 3
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Vùng biển Hyuga-nadaVùng biển Hyuga-nada

Sông Hitotsuse-gawaSông Hitotsuse-gawa

Bãi biển TondaBãi biển Tonda
IrieIrie

Thành phố Miyazaki

Thị trấn Shintomi

Shimotajima Sadowara-cho

Shimotonda Sadowara-cho

Kamitonda

Shimotonda

Obuchi

Oji

Gunze Ebaize

Sadowara-cho Tokugafuchi

Sadowara-cho Tokugafuchi

Shintomi-cho Obuchi

Miyamoto

10

10

10

372

326
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Tuyến chính Nippo

Bưu điện Shimotajima

Đền Shimotajima

Đền Futatsudate

Đền Yasaka

Đền Konpira-gu

Đền Ebisu-jinja Tenmangu

Đền Obuchi

Đền Kawakami

Đền Ryuo

Đền Shimotonda

Tháp Futatsudate Hinan

佐土原町域 4

4 4
Tỷ lệ xích　1:10.000

250m2001000

Khu vực từ 20,0 m trở lên
Khu vực từ 10,0 m ~ dưới 20,0 m
Khu vực từ 5,0 m ~ dưới 10,0 m
Khu vực từ 3,0 m ~ dưới 5,0 m
Khu vực từ 1,0 m ~ dưới 3,0 m
Khu vực từ 0,5m ~ dưới 1,0 m
Khu vực từ 0,3 m ~ dưới 0,5 m
Khu vực dưới 0,3 m

Chú thích

Chú thích

Độ sâu ngập nước 
và lũ lụt của sông ngòi

Khu vực ngập lụt như nhà sập, v.v... (dòng chảy ngập lụt, xâm thực bờ sông)

Nơi đo đạc mực nước được chỉ định

Địa điểm ngập nước trước đây (do bão, mưa lớn, v.v...)

Hầm chui

Khu vực có nguy cơ gặp thảm họa

Nơi sơ tán được chỉ định (Ngoài khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Nơi sơ tán được chỉ định (Trong khu vực giả định ngập nước và lũ lụt)

Cơ sở chính

Cơ sở thông báo cấp cứu (bệnh viện)

Tiện ích thiết yếu

Lũ bùn đá Đổ sập ở khu vực dốc nghiêng

Khu vực cảnh 
báo lũ bùn đá

Khu vực cảnh báo 
có dốc nghiêng

Khu vực đặc biệt 
cảnh báo lũ bùn đá

Khu vực đặc biệt cảnh 
báo có dốc nghiêng

Sạt lở đất

Khu vực cảnh 
báo sạt lở đất
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Vùng biển Hyuga-nadaVùng biển Hyuga-nada
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Tuyến chính Nippo
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